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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa bình, ngày 30  tháng 0 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NGHỀ:

TẠO MÂU TÓC

- Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/04/2025 của Uỷ ban nhận dân tỉnh Hoà
Bình về việc đối tên Trường Trung cấp Việt Nhật thành Trường cấp Quốc tế Phoenix;

Căn cứ Nghị quyết số 12/04/2025 /NQ-HĐQT ngày 12/04/2025 của Hội đồng quán trị Công
ty cổ phần đầu tư Quốc tế về Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp
Quốc tế Phoenix;

- Căn cứ Điều lệ trường Trung cấp quy định tại Văn bản hợp nhất số 1549/VBHN-BLĐTBXH
ngày 12 tháng 04 năm 2024 của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Thông tư số 5828/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động
– Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành nội dung Chương trình đào tạo thường xuyên nghề: Tạo mẫu
tóc, tại trường Trung cấp Quốc tế Phoenix

Điều 2: Phòng Đào tạo, các Phòng/ Khoa chuyên môn, toàn thể cán bộ, giáo
viên và học sinh, sinh viên Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix chịu trách nhiệm thì
hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (để b/c);
- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu НС

HIỆU TRƯỞNG

JA DAO TAO

TRUƠNG

TRUNG CAP

QUỐC TẾ

GPHOENIX

TS. Trương Tuấn Dũng





SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH

Trường TC Quốc tế Phoenix
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ THƯỜNG XUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số (VQĐ-PIC ngày}(tháng 5 năm 2025

Tên ngành, nghề: Tạo mẫu tóc

Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Từ 15 tuổi trở lên, có sức khoẻ, trình độ học vẫn phù hợp

với nghề Kỹ thuật chăm sóc tóc;

Thời gian đào tạo: Dưới 03 tháng

Bằng cấp tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên thiết kể được các kiều

tóc theo yêu cầu của khách hàng, xử lý, khắc phục được những yếu điểm của mái

tóc khách hàng bằng các kỹ năng cắt, uốn, duỗi và chăm sóc, tư vẫn được cho

khách hàng các sử dụng mái tóc của mình.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:

+ Trình bày được và hiểu biết về các loại tóc; cấu trúc, cấu tạo, thành phần hóa

học của các sản phẩm chăm sóc tóc ; các trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho

chăm sóc tóc.

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về chăm sóc tóc; quy trình gội, mat xa

đầu, các phương pháp chia tóc và nhấp kéo... các quy trình cắt các kiểu tóc.

+ Trình bày được các phương pháp uốn các kiều tóc ; duỗi tóc ; nhuộm tóc.

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về tác phong và điều hành Salon tóc.

- Kỹ năng:

+ Lựa chọn được các trang thiết bị dụng cụ phù hợp với yêu cầu chăm sóc tóc.

+ Thao tác thực hiện gội đầu rửa mặt thành thạo.

+ Thực hiện các thao tác chia tóc thành thạo và chuẫn mực.

+ Thực hiện thành thạo quy trình uốn và cắt tóc các kiểu.
+ Thực hiện thành thao qui trình pha thuốc, nhuộm và duỗi tóc các kiều.

+ Thao tác nhấp kéo và lược thành thạo.
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+ Quy trình thực hiện các kiểu cắt tóc thành thạo.

+ Thực hiện công tác an toàn và vệ sinh trong quá trình chăm sóc khách hàng.
- Thái độ:

+ Có mục tiêu nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo
trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tổn, trung thực trong hoạt
động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ
kỹ thuật mới vào lĩnh vực của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng,
giá trị kinh tế cao cho xã hội.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Sơ cấp nghề Thiết kế tạo mẫu tóc,

học viên có thể trực tiếp tham gia lao động nghề với các nhiệm vụ:
Kỹ thuật viên (chuyên viên) chăm sóc tóc cho các salon cắt uốn tóc.
Thành lập Trung tâm dạy nghề chăm sóc tóc thẩm mỹ.
Làm chủ Beauty Salon cắt uốn tóc.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học:

- Số lượng môn học, mô đun: 4

- Khối lượng kiến thức toàn khoá học:
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 0 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 116 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập: 82

giờ; kiểm tra: 6 giờ

3. Nội dung chương trình:

Thời gian học tập (giờ)
Số bài

Mã Số
Trong đó kiêm

MH, Tên môn học, mô đun tín Tông tra
MĐ

chi Thi/K
SÔ Lý Thực thành

iểm
thuyết hành phân

tra

MĐ 01 Kỹ thuật gội đầu 12 5 7 0

MĐ 02 Uốn Duỗi tóc cơ bản 20 7 11 2

MĐ 03 Nhuộm tóc cơ bản 46 5 39 2

MĐ 04 Cắt tóc cơ bản 38 8 28 2

Tổng cộng 116 25 85 9

(Chương trình chi tiết các môn học, mô đun kèm theo)

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1 Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa



Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của mỗi trường và kể hoạch đào

tạo hàng năm theo từng khóa học,lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định

trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung
và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.
4.2 Hướng dẫn kiểm tra hết môn học, mô đun

Thời gian kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể

theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

4.3 Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp
- Đối với đào tạo theo niên chế:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành nghề và có đủ điều
kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Lý thuyết nghề, thực hành nghề.
+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp các quy định liên quan

để xét công nhận tốt nghiệp, cấp chứng chỉ theo quy định của trường.

- Đồi với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ sơ cấp theo từng ngành

nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình
đào tạo.

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để giải quyết
việc công nhận tốt nghiệp cho người học.

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét tốt nghiệp, để cấp chứng chỉ tốt

nghiệp theo quy định của trường.



CHƯƠNG TRÍNH MÔ ĐUN

Tên mô đun : Kỹ thuật gội đầu
Mã số mô đun: MĐ01

Thời gian thực hiện mô đun: 12 giờ (Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành, thí nghiệm,

thảo luận, bài tập: 7 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun

- Vị trí mô đun :

+ Mô đụn kỹ thuật gội đầu là mô-đun chuyên môn nghê trong chương trình mô-đun đào

tạo sơ cấp nghể Thiết kể tạo mẫu tóc

- Tính chất MÔ-ĐUN:

+ Mô-đun kỹ thuật gội đầu là mô-đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành trực tiếp trên
ma nơ canh và người mẫu.

II. Mục tiêu của mô đun

- Kiến thức:

+ Hiểu được cầu trúc cầu tạo, chức năng sinh lý, sự tăng trưởng của tóc.

+ Mô-đun Nhận dạng cấu tạo của tóc là quá trình nhận biết cấu tạo của sợi tóc. Qua đó
giúp học sinh biết phân loại và xác đỉnh loại tóc để thực hiện chăm sóc khách hàng đạt
chật lượng và hiệu quả.

+ Trình bày được phương pháp chăm sóc cho từng loại tóc.
+ Hiểu được kiến thức cơ bản về đạo đức tác phong và điều hành salon tóc

- Kỹ năng:

+ Thành thạo thực hiện nhận dạng cầu trúc, cấu tạo của tóc và phân loại, xác định các loại
tóc.

+ Tỷ mỉ, cân thận thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Sinh viên phải tích lũy đủ số giờ học theo quy định. Tham gia đầy đủ các giờ thực hành.

+ Có tính sáng tạo, khoa học, thấm mỹ
+ Ý thức tự giác, tính kỷ luật, tỉnh thần trách nhiệm trong công việc

+ Cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu

+ Hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

+ Có khả năng hướng dân người khác thao tác.

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vẫn đề phức tạp trong

điều kiện làm việc thay đổi.

+ Hướng dẫn tối thiểu, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chin

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đổi với nhóm.
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+ Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành

viên trong nhóm.

III. NỘI DUNG MÔ-ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Thời gian (giờ)

Số

T

T Tên các bài trong mô đun Tông
Sô

Lý

thuyết

Thực hành,

thí nghiệm,

thảo luận,

Kiểm

Số bài
kiêm tra

thành

phân
tra

bài tập

1. Bài 1: Tóc và da đầu 1 1

2.
Bài 2: Đặc tính cấu tạo của
tóc

1 1

3.
Bài 3: Đặc sinh sinh lý học
của tóc

1 1

Bài 4: Đặc tính hoá học của

4. tóc 1 1

5.
Bài 5: Đặc tính vai trò vật lý
học của tóc

1 1

6. Bài 6: Tóc hỏng 1

7.
Bài 7: Rụng tóc và điều trị
da đầu

1 1

8.
Bài 8: Quản lý Tóc và da
đầu

1 1

9. Bài 9: Dầu gội và dầu xå 1 1

10. Bài 10: Kỹ thuật gội đầu và 3
massage

1 2

Tổng cộng 12 10 2 0

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành

được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tóc và da đầu Thời gian : 01 giờ
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Mục tiêu:

sinh

- Hiểu được cách chăm sóc tóc và da đầu.

- Hiểu được mục đích cũng như nguyên lý chăm sóc tóc và da đầu
Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mi khi thực hiện thao tác, đảm bảo an toàn và vệ

1. Khái niệm da là gì?

2. Khái niệm tóc là gì?
2.1. Nguồn gốc tóc

2.2. Những phát sinh của tóc

2.3. Kỹ năng tóc

Bài 2: Đặc tính cấu tạo của tóc

Mục tiêu:

Thời gian: 01 giờ

- Hiểu được cấu trúc, cấu tạo của tóc qua đó phân loại, xác định các loại tóc.. Từ
đó, giúp học sinh biết phân loại và xác định loại tóc để thực hiện chăm sóc khách hàng đạt
chất lượng và hiệu quả.

- Thành thạo thực hiện nhận dạng cấu trúc, cấu tạo của tóc và phân loại, xác định
các loại tóc.

- Tỷ mi, cần thận thao tác nhanh khỉ thực hiện các kỹ năng.
1. Cấu trúc của tóc

2. Hình dáng của tóc

2.1. Hình dáng

2.2. Số lượng

2.3. Nguồn gốc phát sinh

3. Cấu tạo của tóc và quá trình phát trin

3.1. Cấu tạo của tóc và quá trình phát triển

3.2. Các giai đoạn phát triển mô

3.3.

3.4. Các yếu tố phát triển

Giai đoạn phát triển cấu tạo và tóc

Bài 3: Đặc tính sinh lý của tóc

Mục tiêu:

- Hiểu được đặc tính sinh lý của tóc.

Thời gian: 01 giờ

- Hiểu được sự trưởng thành của tóc, dinh dưỡng của tóc.

- Rèn luyện tính cần thận, tỉ mi khi thực hiện thao tác, đảm bảo an toàn và vệ sinh

1. Màu tóc

2. Trưởng thành của tóc
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3. Đặc tính của tóc thường

4.

5.

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc.

Tóc và dinh dưỡng

5.1. Dinh dưỡng

5.2. Vitamin

6. Tóc và hooc môn

6.1. Đặc tính của hooc môn

6.2. Sự tác động của hooc môn tới tóc

Bài 4: Đặc tính hóa học của tóc

Mục tiêu:

Thời gian : 01 giờ

- Hiểu được thành phần hóa học và độ PH của sản phẩm đối với từng loại tóc.

- Nhận biết các bệnh lý thường gặp và cách chăm sóc của từng bệnh l tóc.

- Thành thạo thực hiện xác định nống độ oxy, nồng độ PH của sản phâm.

- Tỷ mỉ, cân thận thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng.
1. Đặc tính hóa học và tóc

2. Hóa học và tóc

3. Thành phần hóa học và tóc

3.1. Tóc và PH

3.2. Ôxi và tóc

3.3. Nồng độ PH

Bài 5: Đặc tính vai trò vật lý học của tóc

Mục tiêu:

- Hiểu được đặc tính vai trò vật lý học của tóc.

Thời gian: 01 giờ

- Hiểu được đặc tính hấp thu, đàn hồi co giãn của tóc.
- Rèn luyện tính cần thận, tỉ mi khi thực hiện thao tác, đảm bảo an toàn và vệ sinh.

- Có tính sáng tạo, khoa học, thẩm mỹ.

1. Đặc tính vật lý học của tóc.

1.1 Tính hấp thu

1.2. Đặc tính về độ bóng của tóc

1.3. Biến đổi nhiệt độ

1.4. Tính thay đổi màu tóc

1.5. Đặc tính tích điện của tóc

1.6 Tóc và duy trì sợi tóc

1.7. Đặc tính bề mặt ngoài của tóc
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2. Đặc tính vai trò của tóc

2.1. Độ chắc khỏe

2.2. Độ co giãn

2.3. Độ đàn hồi

Bài 6: Tóc hỏng

Mục tiêu:

- Hiều được tính chất và hư tốn của tóc.

Thời gian : 01 giờ

- Tìm hiểu các nguyên nhân gây hư tổn và quá trình phục hồi tóc hư tổn tóc.
- Rèn luyện tính cấn thận, tỉ mi khi thực hiện thao tác, đảm bảo an toàn và vệ sinh.

- Có tính sáng tạo, khoa học, thẩm mỹ

1. Nguồn gốc hỏng tóc

2. Điều trị tóc hỏng

2.1. Kiểm tra bằng máy, kính hiển vi

2.2. Kiểm tra theo tính hóa học

2.3. Kiểm tra theo tính vật lý

2.4. Điều trị thực tế tóc

Bài 7: Rụng tóc và điều trị da đầu

Mục tiêu:

- Hiều được thể nào là rụng tóc nguyên nhân rụng tóc.

Thời gian: 01 giờ

- Hiều được nguồn gộc và chuân đoán rụng tóc.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mi khi thực hiện thao tác, đảm bảo an toàn và vệ sinh.

- Có tính sáng tạo, khoa học, thẩm mỹ

1. Định nghĩa về rụng tóc

2. Chẩn đoán và nguồn gốc rụng tóc.

2.1. Nguồn gốc

2.2. Dự đoán

3. Các hiện tượng rụng tóc

3.1. Rụng tóc tự nhiên

3.2. Các hiện tượng rụng tóc khác

4. Quá trình phát triển của rụng tóc

Bài 8: Tóc và quản lý da đầu
Mục tiêu:

Hiểu được tóc và da đầu
Hiểu được cách quản lý và phục hồi tóc.
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- Hiều được các phương pháp dưỡng tóc

- Tư vẫn chăm sóc tóc

1. Quản lý và phục hồi tóc
a. Phục hồi tóc hỏng
b. Dưỡng tóc

2.

3.

Phương pháp quản lý hữu hình về da đầu
Mát xa da đầu

4. Phương pháp quản lý da đầu và tóc

a. Đô ăn

b. Tự nhiên
C. Chăm sóc

5.

a.

Tư vấn chăm sóc về tóc

Kiêm tra

b. Tư vân

Bài 9: Dầu gội và dầu xả

Mục tiêu:

- Hiểu kiến thức về các loại dầu gội và dầu xå

- Thực hiện phân loại gội đầu và xả tóc.

Thời gian : 01 giờ

- Thực hiện công tác vệ sinh nơi làm việc và đảm bảo an toàn lao động.

Nắm được công dụng trang thiết bị dụng cụ, nguyên vật liệu khi thực hiện gội
đầu.

- Sử dụng được trang thiêt bị dụng cụ, nguyên vật liệu thành thạo.

- Tỷ mỉ, cần thận thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng.

1. Khái niệm dầu gội

2. Phân loại dầu gội

3. Nguyên lý cơ bản về dầu gội

4. Khái niệm dầu xả

5. Phân loại dầu xả

Bài 10: Kỹ thuật gội đâu và massage

Mục tiêu:

Thời gian : 03 giờ

- Hiểu kiến thức mục đích gội đầu

Thực hành thành thạo các phương pháp gội đầu, massage mặt và da đầu.

- Thực hiện công tác vệ sinh nơi làm việc và đảm bảo an toàn lao động.

- Nắm được công dụng trang thiết bị dụng cụ, nguyên vật liệu khi thực hiện gội
đầu.

- Sử dụng được trang thiết bị dụng cụ, nguyên vật liệu thành thạo.
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- Tỷ mỉ, cần thận thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng.

1. Phương pháp gội đầu

2. Kỹ thuật gội đầu

3. Kỹ thuật rửa mặt và massage mặt

4. Kỹ thuật bẩm huyệt

5. Kỹ thuật massage da đầu

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN :

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

+ Học tại phòng học lý thuyết/phòng học thực hành/phòng tích hợp

1.

+ Học tại phòng học thực hành Tóc

Trang thiết bị máy móc:

+ Người mẫu, đầu giả

+ Máy sấy

+ Kẹp vịt, lược nhọn

+ Ao choàng
+ Bình xịt nước

+ Máy tính, máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

* Học liệu:

- Giáo trình lý thuyết, giáo án, bài giảng, đề cương mô-đun;
- Các bài tập thực hành;

- Bộ ngân hàng các câu hỏi trắc nghiệm và lý thuyết.

* Nguyên vật liệu:

+ Dầu gội, dầu xả,kem mát xa, khăn gội

+ Nước xịt dưỡng tóc, tinh dầu dưỡng tóc

4.Các điều kiện khác:

+ Các trung tâm Beauty salon tóc

- Học liệu:

+ Giáo trình mô-đun

+ Ảnh, mô hình, đĩa hình hướng dẫn các thao tác
- Các điều kiện khác:

+ Phòng học chuyên môn hoá

+Trung tâm Beauty salon tóc
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V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Đánh giá kiểm tra vấn đáp kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trong quá trình thực

hiện MÔ-ĐUN, yêu cầu đạt các mục tiêu của từng bài trong MÔ-ĐUN.
- Kiên thức

Được đánh giá bằng kiểm tra vấn đáp:

+ Hiểu được các loại tóc. Nêu được cấu trúc, cấu tạo của tóc.

+ Hiểu được kiến thức cơ bản về đạo đức tác phong nghề nghiệp.

+ Nắm được các huyệt trên đầu và các cách và phương pháp chia tóc.

+ Trình bày được các kiển thức cơ bản về chăm sóc tóc.

+ Năm được trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho chăm sóc tóc.

+ Năm được kiến thức, các phương pháp gội đầu, massage mặt và da đầu.
- Kỹ năng:

sau:

Được đánh giá bằng quan sát, có bảng thang điểm đạt mức độ thực hiện công việc

+ Thao tác thực hiện quy trình

+ Sây tạo kiều các loại tóc

+ Chuẩn bị nguyên vật liệu, thiết bị đúng yêu câu kỹ thuật
+ Thao tác gội và massage theo đúng quy trình

+ Thực hành thành thạo các phương pháp gội đầu, massage mặt và da đầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Ý thức tự giác, tính kỷ luật, tỉnh thần trách nhiệm trong công việc
+ Cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu
+ Hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau
+ Có khả năng hướng dẫn người khác thao tác.

VI. HƯỚNG DĂN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN :

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô-đun được sử dụng để giảng dạy trình độ Cao Đẳng nghề Thiết kế tạo
mẫu tóc

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy MÔ-ĐUN :

- Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô-đun và nội
dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất

lượng giảng dạy.
- Trong quá trình giảng dạy, giáo viên sử dụng phim, máy chiều hoặc bản vẽ để

giới thiệu rõ về các phương pháp cắt tóc và biện pháp khắc phục một số lỗi thường gặp để
làm sinh động bài giảng.

phâm.

- Có thê phân nhóm trong quá trình học tập.
- Hướng dẫn học viên tự kiểm tra, đánh giá các thao tác, kiểm tra chất lượng sản

- Giáo viên kèm cặp, uốn nắn trực tiếp các thao tác tạo kỹ năng sửa chữa lỗi, kỹ
năng chăm sóc tóc.
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3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Đạo đức tác phong của chuyên viên làm tóc

- Cầu trúc, Cầu tạo của sợi tóc.

- Phân loại, xác định loại tóc, phương pháp chăm sóc từng loại tóc.
- Các bệnh lý về tóc.

- Thành phần hóa học và độ PH của sản phẩm
- Quy trình thực hiện các kiểu uốn

- Sây tạo kiêu
- Kỹ thuật gội đầu Massage rửa mặt.
- Thao tác chia tóc những phần chính trên bộ đầu.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Những điều cần biết trong ngành thẩm mỹ (Giáo khoa thẩm mỹ-xuất bản Hoa kỳ)
năm 2008.

- Giáo trình quản trị kinh doanh; quản trị nguồn nhân sự (Xuất bản Hà Nội năm
2007-2008).

Minh.

- Viện Trị liệu tóc và da đầu Á Âu 23D-Thủ Khoa Huân Q1-Thành phổ Hồ Chí

- Bệnh viện da liễu Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giáo trình cắt uốn tóc Trung tâm dạy nghề Sài gòn xuất bản năm 2008.

- Giáo trình cắt uốn tóc Công ty CP sáng tạo mới và đẹp xuât bản năm 2010.
- Giáo trình thâm mỹ toàn khoa xuật bản Hoa kỳ xuật bản năm 2008.

- Giáo trình chăm sóc tóc chuyên sâu -Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ý MY
năm 2010.

- Giáo trình Cắt tóc tạo kiểu – Hàn Quốc 2012
- Giáo trình Cắt tóc cơ bản – Hàn Quốc 2012

- Những điều cần biết trong ngành thẩm mỹ (Giáo khoa thẩm mỹ-xuất bản Hoa
kỳ) năm 2008.

- Giáo trình Quản trị kinh doanh; quản trị nguồn nhân sự (Xuất bản Hà Nội năm

2007-2008).

Minh.

- Viện Trị liệu tóc và da đầu Á Âu 23D-Thủ Khoa Huân Q1-Thành phố Hồ

- Bệnh viện da liều Thành phô Hô Chí Minh.

- Giáo trình cắt uồn tóc Trung tâm dạy nghê Sài gòn xuất bản năm 2008.

- Giáo trình cắt uốn tóc Công ty CP sáng tạo mới và đẹp xuật bản năm 2010.
- Giáo trình thẩm mỹ toàn khoa xuất bản Hoa kỳ xuất bản năm 2008.
- Tham khảo trên Internet.

- Giáo trình Chăm sóc tóc – Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ý MY năm 2010.

5. Ghi chú và giải thích

Chí

Mô-đun có tính chất tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, kế thừa từ bài dễ sang

bài khó do đó bài giảng cần loại bỏ những kiến thức trùng lặp, phát triên nâng cao kiên
thức.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun : Uốn duỗi tóc cơ bản

Mã số của mô đun: MĐ 02

Thời gian thực hiện mô đun : 20 giờ; (lý thuyết: 5 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo

luận, bài tập: 14 giờ; kiêm tra: 1 giờ)

I. Vị trí tính chất của mô đun :

- Vị trí mô đun:

+ Mô đun uốn duỗi tóc cơ bản là mô-đun chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo

trình độ sơ cấp nghề Thiết kế tạo mẫu tóc

- Tính chất môđun:

+ Mô-đun uốn duỗi tóc cơ bản là mô-đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành trực tiếp

trên ma nơ canh và người mẫu.

- Về kiến thức:

+ Hiểu được Khái quát thực hành

+ Xác định thành phần hóa học và độ PH, nồng độ của sản phẩm thành thạo.

+ Trình bày được phương pháp chăm sóc cho từng loại tóc.

+ Hiều được kiển thức cơ bản về đạo đức tác phong và điều hành salon tóc

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện thành thạo quy trình thực hiện uốn tóc

+ Thành thạo phương pháp pha thuốc và vào thuốc

+ Thực hiện thành thạo tất cả các loại tóc uốn theo đúng yêu cầu kỹ thuật của môđun

+ Thực hiện thành thạo quy trình uốn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Sấy tạo kiểu thành thạo phù hợp với từng kiểu tóc.

+ Thành thạo thực hiện nhận dạng cấu trúc, cấu tạo của tóc và phân loại, xác định các loại

tóc.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Sinh viên phải tích lũy đủ số giờ học theo quy định. Tham gia đầy đủ các giờ thực

hành, phải có được tính cấn thận và sáng tạo khi thiết lập thực hành.

+ Ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc

+ Cân thận, tỷ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu

+ Hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

+ Có khả năng hướng dẫn người khác thao tác.
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II. NỘI DUNG MÔ-ĐUN :

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

Thời gian (giờ)
Số

Thực hành,
T

Tên các bài trong mô đun
T

Tổng
số

Lý
thuyết

thí nghiệm, Kiểm

thảo luận, tra

Số bài

kiểm tra

thành

phân
| bài tập

Bài 1: Kiên thức cơ bản khi

1. uôn tóc 3 3 0

Bài 2: Tìm hiểu hóa chất
2.

uôn
2 2 0

3. Bài 3: Thực hành uốn lạnh 5 0 د

4. Bài 4: Thực hành uốn nóng 5 이 3

5. Bài 5: Thực hành duỗi tóc 4 0 4

6 Thi kết thúc môn 1 0 Ο 1

Tông cộng 20 5 14 1

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành

được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Kiến thức cơ bản khi uốn tóc

1. Mục tiêu:

Thời gian: 03 giờ

Hiểu được quá trình hình thành và các giai đoạn phát triển uốn tóc

Hiểu được các kiển thức căn bản trước khi uốn tóc

Biết được công dụng trang thiết bị dụng cụ, nguyên vật liệu khi thực hiện uốn tóc;

Phân loại, xác định tình trạng da đầu và mái tóc;

Xác định được tính thẩm thấu, sự kết cấu, đàn hồi, tỷ trọng, chiều dài của tóc.

Đặc điểm, mục đích khi uốn tạo kiểu các loại tóc
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Sử dụng được trang thiết bị dụng cụ, nguyên vật liệu thành thạo;

Tỉ mi,cẩn thận thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng.

2. Quá trình hình thành và các giai đoạn phát triển uốn tóc

2.1 Kiến thức căn bản trước khi uốn tóc

2.2 Khái niệm uốn bền nếp

3. Khảo sát tình trạng tóc

3.1 Xác định trình trạng của da đầu và các loại tóc

3.1.1.Số lượng của tóc

3.1.2 Đường kính của tóc

3.2 Karatin

3.2.1 Tóc và PH của tóc

3.2.2 Tính thẩm thấu của tóc

3.2.3 Khả năng thẩm thẩu của tóc

3.2.4 Sự kết cấu của tóc

3.2.5 Tính đàn hồi của tóc

3.2.6 Tỷ trọng của mái tóc

4.Cách sử dụng trang thiết bị dụng cụ và các loại lô uốn tóc

4.1. Trang thiết bị dụng cụ cần thiết

4.2. Các dạng lô uốn cơ bản

4. Cách chia tóc và quẩn tóc

a. Phân chia khu thành 5 phần, và cách quấn ống ngang, ống nghiêng.

b. Phân chia khu thành 9 phần, và cách quấn ống ngang, ống nghiêng.

c. Phân chia khu thành 10 phần, và cách quẩn ống ngang, ống nghiêng.

5. Tác động vật lý và tác động hóa học của tóc khi uốn

Bài 2: Tìm hiểu hóa chất uốn

1. Mục tiêu:

Thời gian: 02 giờ

Hiểu được các kiến thức căn bản thành phần hóa học thuốc uốn.

Hiểu các đặc tính và công dụng của các loại thuốc uốn.

Tỉ mỉ, cần thận thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng.

2. Xác định các thành phần hóa học và độ PH của sản phẩm

2.1 Hóa học và tóc

2.2 Vật chất

2.3 Nguyên tử
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2.4 Phân tử

2.5 Tầm hoạt động của hóa chất

2.6 Chức năng của thuốc uốn tóc

3. Phân loại thuốc uốn tóc

3.1 Thuốc uốn tóc dạng kiềm

3.2 Thuốc uốn tóc dạng Acid

4. Công thức uốn tóc

5. Thao tác bôi thuốc uốn

Bài 3: Thực hành Uổn lạnh tóc

1. Mục tiêu:

2.

Thời gian: 05 giờ

Thực hiện thành thạo quy trình uốn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Chuẩn bị được trang thiết bị dụng cụ phù hợp trong quá trình uốn tóc;

Nhận biết đặc điểm kiểu uốn;

Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh khi thực tập.

Thực hiện thành thạo tất cả các loại tóc nhuộm theo đúng yêu cầu kỹ thuật của môđun

Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh.

Sinh viên phải có được tính cần thận và sáng tạo khi thực hành

Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ và cắt tia gội trước khi uốn

3. Đặc điểm kiểu uốn

4. Xác định thuốc có nồng độ ph phủ hợp với tóc

5. Chia tóc thành 9 phần

6. Uốn, vào thuốc số 1 phần giữa trước

7. Thực hiện phần còn lại

8. Canh thời gian thuốc thẩm thấu vào tóc (tùy vào từng loại tóc từ 15-35 phút)

9. Xã sạch từng cây xương

10. Vào thuốc dập số 2

11. Canh thời gian 15_20 phút

12.Tháo cây xương xả sạch bằng dầu xả

13. Sấy khô 70%

14. Uốn ống gai tạo kiểu tương tự như uốn ống xương tạo nếp

15. Kiểm tra chất lượng kiểu uốn và tạo kiểu

Bài 4: Thực hành Uốn máy

1. Mục tiêu:

Thời gian: 05 giờ

Thực hiện thành thạo quy trình uốn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.
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Chuẩn bị được trang thiết bị dụng cụ phù hợp trong quá trình uốn tóc;

Nhận biết đặc điểm kiểu uốn;

Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh khi thực tập.

Thực hiện thành thạo tất cả các loại tóc nhuộm theo đúng yêu cầu kỹ thuật của môi  đun

Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh.

Sinh viên phải có được tính cần thận và sáng tạo khi thực hành

2. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ và cắt ỉa gội trước khi uốn

3. Đặc điểm kiểu uốn

4. Xác định thuốc có nồng độ ph phù hợp với tóc

5. Chia tóc thành 4 phần
6. Vào thuốc số 1

7. Canh thời gian thuốc thẩm thấu vào tóc (tùy vào từng loại tóc từ 15-35 phút)

8. Xå sạch thuốc uốn trên tóc

9. Uốn tóc vào lô uổn máy, điều chỉnh nhiệt.

10. Vào thuốc dập số 2

11. Canh thời gian 15_20 phút

12.  Tháo cây xương xả sạch bằng dầu xả

13. Sẩy khô 70%

14. Uốn ống gai tạo kiểu tương tự như uốn ống xương tạo nếp

15. Kiểm tra chất lượng kiểu uốn và tạo kiểu

Bài 5: Thực hành duỗi tóc

1.

hành.

Mục tiêu:

Thời gian : 04 giờ

Hiểu được các loại máy móc để thực hiện duỗi tóc tóc.

Phân loại và cách sử dụng các loại dụng cụ khi thực hiện duỗi tóc.

Trình bày được phương pháp thực hành duổi cho từng loại tóc.

Thành thạo thực hiện kỹ thuật là các kiểu tóc và các loại tóc.

Tỷ mỉ, cần thận thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng.

Hiểu được kiến thức cơ bản về đạo đức tác phong và điều hành salon tóc

Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh.

Sinh viên phải tích lũy đủ số giờ học theo quy định. Tham gia đầy đủ các giờ thực

Sinh viên phải có được tính cẩn thận và sáng tạo khi thực hành

Sử dụng được trang thiết bị dụng cụ, nguyên vật liệu thành thạo.

2. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ và cắt ia gội trước khi uốn
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3. Đặc điểm kiểu duỗi

4. Xác định thuốc có nồng độ phù phù hợp với tóc

5. Chia tóc thành 4 phần

6. Vào thuốc số 1

7. Canh thời gian thuốc thẩm thẩu vào tóc (tùy vào từng loại tóc từ 15-35 phút )

8. Xả sạch thuốc duỗi trên tóc

9. Sấy khô tóc và thực hiện duỗi tạo kiểu tóc.

10. Vào thuốc dập số 2

11. Canh thời gian 15_20 phút

12. Xả sạch băng dầu xå

13. Sấy khô 70%

14. Kiểm tra chất lượng kiểu duỗi và tạo kiểu

III. Điều kiện thực hiện mô-đun :

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

+ Học tại phòng học lý thuyết chung..

2. Trang thiết bị máy móc:

+ Người mẫu, manocanh.

+ Máy sây

+ Máy là tóc

+ Máy kích nhiệt

+ Máy xoăn nóng

+ Áo choàng, bao tay

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

* Học liệu:

+ Giáo trình mô-đun

+ Ảnh, mô hình, đĩa hình hướng dẫn các thao tác nhuộm

* Dụng cụ:

+ Kẹp vịt, lược nhọn, các loại lô uốn nóng và lạnh.

+ Chén đựng thuốc, lược bôi thuốc

* Nguyên vật liệu:

+ Thuốc uốn lạnh và thuốc uốn nóng.

+ Thuốc duỗi, dầu hấp

+ Dưỡng và tỉnh dầu các loại

+ Dầu gội, dầu xả
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+ Khăn gội

4. Các điều kiện khác: Không

IV. Phương pháp và nội dung đánh giá:

Đánh giá kiểm tra vấn đáp kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trong quá trình thực

hiện MÔ-ĐUN, yêu cầu đạt các mục tiêu của từng bài trong MÔ-ĐUN.

- Kiến thức

Được đánh giá bằng kiểm tra vấn đáp:

+ Nhân biết đặc điểm cấu tạo các loại tóc uốn tóc nhuộm

+ Phương pháp vào thuốc uốn, nhuộm

+ Phương pháp pha thuốc nhuộm các loại

+ Biện pháp an toàn, vệ sinh lao động

+ Phương pháp sấy tạo kiều

+ Quy trình thực hiện kiểu uốn

+ Biện pháp an toàn, vệ sinh lao động.

- Kỹ năng:được đánh giá bằng quan sát, có bảng thang điểm đạt mức độ thực hiện công
việc sau:

+ Thao tác thực hiện quy trình uốn tóc

+ Sấy tạo kiểu các loại tóc

- Kỹ năng được đánh giá bằng quan sát, có bảng thang điểm đạt mức độ thực hiện
việc sau:

+ Chuẩn bị nguyên vật liệu, thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật

+ Thao tác nhuộm các kiểu theo đúng quy trình

+ Thao tác xử lý màu nhuộm

+ Kiểm tra chất lượng màu nhuộm

- Thái độ

+ Ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc

+ Cần thận, tỷ mi, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu

+ Hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc

+ Cần thận, tỷ mi, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu

+ Hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

+ Có khả năng hướng dẫn người khác thao tác.

công

21



V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN :

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô-đun được sử dụng để giảng dạy trình độ Cao Đăng nghề Thiết kể tạo
mẫu tóc

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy MÔ-ĐUN :

- Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô-đun và nội dung của

từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng

giảng dạy.

- Trong quá trình giảng dạy, giáo viên sử dụng phim, máy chiều hoặc bản vẽ đê giới thiệu

rõ về các phương pháp cắt tóc và biện pháp khắc phục một số lỗi thường gặp để làm sinh

động bài giảng.

- Có thể phân nhóm trong quá trình học tập.

- Hướng dẫn học viên tự kiểm tra, đánh giá các thao tác, kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Giáo viên kèm cặp, uốn nắn trực tiếp các thao tác tạo kỹ năng sửa chữa lỗi, kỹ năng

chăm sóc tóc.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Đạo đức tác phong của chuyên viên làm tóc

- Cấu trúc, Cấu tạo của sợi tóc.

- Phân loại, xác định loại tóc, phương pháp chăm sóc từng loại tóc.

- Các bệnh lý về tóc.

- Thành phần hóa học và độ PH của sản phẩm

- Quy trình thực hiện các kiểu uốn

- Sấy tạo kiểu

- Phương pháp pha, vào thuốc.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Những điều cần biết trong ngành thẩm mỹ (Giáo khoa thẩm mỹ-xuất bản Hoa kỳ) năm

2008.

- Giáo trình

2007-2008).

quản trị kinh doanh; quản trị nguồn nhân sự (Xuất bản Hà Nội năm

-Viện Trị liệu tóc và da đầu Á Âu 23D-Thủ Khoa Huân Q1-Thành phố Hồ Chí Minh.

-Bệnh viện da liễu Thành phố Hồ Chí Minh.

-Giáo trình cắt uốn tóc Trung tâm dạy nghề Sài gòn xuất bản năm 2008.

-Giáo trình cắt uốn tóc Công ty CP sáng tạo mới và đẹp xuất bản năm 2010.

-Giáo trình thẩm mỹ toàn khoa xuất bản Hoa Kỳ xuất bản năm 2008.
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- Giáo trình chăm sóc tóc chuyên sâu -Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ý MY năm 2010.

- Giáo trình Cắt tóc tạo kiểu – Hàn Quốc 2012

- Giáo trình Cắt tóc cơ bản – Hàn Quốc 2012

- Tham khảo trên Internet.

5. Ghi chủ và giải thích

Mô-đun có tính chất tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, kế thừa từ bài dễ sang

bài khó do đó bài giảng cần loại bỏ những kiển thức trùng lặp, phát triển nâng cao kiền

thức.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô-đun : Nhuộm tóc cơ bản

Mã số của mô-đun : MĐ 03

Thời gian thực hiện của mô-đun: 37 giờ; (lý thuyết: 5 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo

luận, bài tập: 30 giờ; kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ-ĐUN:

Vị trí mô-dun:

+ Mô-đun Nhuộm tóc cơ bản là mô-đun chuyên môn nghể trong chương trình mô-đun

đào tạo trình độ sơ cấp nghề Thiết kế tạo mẫu tóc

Tính chất mô-đun:

+ Mô-đun Màu sắc thẩm mỹ là mô-đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành trực tiếp

trên người mẫu.

- Về kiển thức:

+ Hiểu được về màu sắc, và khởi nguồn của màu sắc.

+ Xác định thành phần hóa học và độ PH, nổng độ của sản phẩm thành thạo.

+ Trình bày được phương pháp chăm sóc cho từng loại tóc.

+ Hiều về màu sắc trong văn hóa phương đông và lịch sử màu sắc của Hàn Quốc, tìm hiều

về các yếu tố trong việc tạo màu như tính ấm, độ mạnh, cảm nhận về thời gian, thị giác,

mùi hương tính không gian.

+ Hiểu các thuật ngữ về tên màu sắc, hệ thống tên màu sắc, các tông màu và cách biểu thị

màu.

+ Hiểu chi tiết về những liên tưởng do màu sắc mang lại, tìm hiểu về các cảm nhận của

màu sắc (vị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác).
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+ Hiểu được kiến thức cơ bản về đạo đức tác phong và điều hành salon tóc

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện thành thạo quy trình thực hiện nhuộm tóc

+ Thành thạo phương pháp pha thuốc và vào thuốc

+ Thực hiện thành thạo tất cả các loại tóc nhuộm theo đúng yêu cầu kỹ thuật của mô-đun.

+ Thực hiện thành thạo quy trình uốn đảm bảo đúng yêu cấu kỹ thuật.

+ Sấy tạo kiểu thành thạo phù hợp với từng kiểu tóc.

+ Thành thạo thực hiện nhận dạng cấu trúc, cấu tạo của tóc và phân loại, xác định các loại
tóc.

- Vê năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Sinh viên phải tích lũy đủ số giờ học theo quy định. Tham gia đầy đủ các giờ thực

hành, phải có được tính cân thận và sáng tạo khi thiết lập thực hành.

+ Y thức tự giác, tính kỷ luật, tỉnh thần trách nhiệm trong công việc

+ Cấn thận, tỷ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu

+ Hợp tác, giúp đỡ lần nhau

+ Có khả năng hướng dẫn người khác thao tác.

II. NỘI DUNG MÔ-ĐUN :

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Thời gian Sô bài
Số

kiểm tra
Thực hành,

T
Tên các bài trong mô đun

Tổng
T sÔ

Lý

thuyết

Kiểm
thí nghiệm,

thành

tra

thảo luận phân

1. Bài 1: Khoa học về màu sắc 1 1 Ο

Bài 2: Đọc bảng màu và Cách
2. 1 1 이

chọn màu
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3. Bài 3: Hóa chất màu 2

Bài 4: Kỹ thuật áp dụng màu

4. nhuộm 12

5. Bài 5: Nhuộm màu thời trang

6. Bài 6: Nhuộm màu phủ bạc 10

O
O

7. Bài 7: Nhuộm màu phủ bóng 4 0 4

2

8
이

이

8. Bài 8: Thi kết thúc MÔ-ĐUN 2 0 0 2

37 5 30 2Tổng cộng

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành

được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Khoa học về màu Thời gian : 01 giờ
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Mục tiêu:

- Hiểu về lịch sử của màu sắc.

- Mục đích, ý nghĩa, sự quan trọng của màu sắc.

Hiểu khởi nguồn màu sắc.

-

Hiểu được căn bản của màu sắc.

Hiểu được văn hóa và yếu tố design màu sắc

1. Lịch sử màu sắc.

2. Màu sắc với nhân loại.

3. Tìm hiểu về định nghĩa và khởi nguồn của màu sắc

Tìm hiểu về màu sắc trong văn hóa phương đông1.

2. Lịch sử màu sắc

3. Các yếu tố trong việc tạo màu

3.1. Tính ẩm

3.2. Độ mạnh,,...

3.3 Cảm nhận về thời gian

3.4. Thị giác

3.5. Mùi hương

3.6. Tính không gian

4. Ánh sáng và màu sắc

4.1. Định nghĩa ánh sáng

4.2. Phân loại theo tính chất của màu sắc

5. Cảm nhận trực quan

5.1. Câm nhận trực quan

5.2. Tìm hiểu chi tiết về tính năng của mắt

5.3. Tìm hiểu cấu tạo của mắt

6.

6.1.

Cơ chế màu sắc, hỗn hợp màu sắc và hiện tượng trực quan của màu sắc

Tìm hiểu về các hạt màu sắc

6.2. Tìm hiểu về các hạt màu sắc loại hỗn hợp

6.3. Phân loại và 3 thuộc tính của màu sắc
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6.4. Tìm hiểu về độ chói

6.5. Sức hút và độ tương phản màu sắc

Bài 2 Đọc bảng màu và cách chọn màu

Mục tiêu:

Hiểu được các thuật ngữ về tên màu sắc,.

Nhận biết các bệnh tông màu và cách biểu thị màu.

Thành thạo thực hiện xác định màu.

Xác định được cấp độ, tông màu chính, độ ánh của màu.

Thực hiện cách phối hợp màu sắc.

Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh.

Tỷ mỉ, cần thận thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng.

1. Tổng hợp màu sắc

Thời gian :01 giờ

1.1. Tìm hiểu các thuật ngữ về tên màu sắc.

1.2. Hệ thống tên màu sắc.

2. Nguyên tắc phối màu

2.1. Các tông màu

2.2. Cách biểu thị màu

3. Hệ thống số của màu
3.1. Bảng màu số

3.2. Cách chọn màu

Bài 3: Hóa chất màu

Mục tiêu:

Hiều được các loại màu nhuộm.

Hiều được các loại oxу.

Thành thạo thực hiện xác định phân loại màu.

Thực hiện cách phối hợp màu sắc.

Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh.

Tỷ mỉ, cần thận thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng.

1. Phân loại màu nhuộm

1.1. Phân loại theo đặc tính của thuốc nhuộm tóc

1.2. Phân loại theo thời hạn lưu thuốc trên tóc

2. Phân loại oxy hóa
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2.1 Khái niệm

2.2 Các dạng oxy hóa

3. Phân loại tây màu tóc

3.1

3.2

3.3

Khái niệm

Chủng loại và ưu nhược điểm của thuốc tẩy màu

Phân loại và tác dụng của thuốc tẩy màu

3.4 Nguyên lý tẩy màu

Bài 4: Kỹ thuật áp dụng màu nhuộm

Mục tiêu:

Thời gian : 12 giờ

Hiểu được công dụng trang thiết bị dụng cụ, nguyên vật liệu khi thực hiện nhuộm

tóc;

Sử dụng được trang thiết bị dụng cụ, nguyên vật liệu thành thạo;

Chuẩn bị được thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu cho một quy trình nhuộm tóc.

Thực hiện thành thạo quy trình nhuộm tóc theo đúng yêu cấu kỹ thuật.

Rèn luyện tính cấn thận, tỉ mỉ khi thực hiện thao tác, đảm bảo an toàn và vệ sinh.

Tỉ mỉ,  cấn thận thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng.

1. Giới thiệu trang thiết bị dụng cụ nguyên vật liệu nhuộm tóc

2. Công dụng và cách dùng khi sử dụng trang thiêt bị dụng cụ

3. Cách dùng khi sử dụng trang thiết bị dụng cụ

4. Nguyên lý nhuộm tóc

4.1 Quy trình trước khi tiến hành nhuộm

4.2. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ.

4.3 Lựa chọn thuốc nhuộm, Xác định thuốc có nồng độ ph phù hợp với tóc

4.4 Làm sạch tóc.

5. Tiến hành nhuộm tóc

5.1 Choàng khăn, bôi kem bảo vệ quanh viền chân tóc và trên lỗ tai

5.2 Chia tóc thành 4 phần

5.3 Pha thuốc

5.4 Thực hiện vào thuốc phần sau trước đến hết cả đầu

5.5 Canh thời gian phù hợp với màu yêu cầu

5.6 Xả sạch tóc bằng dầu gội

5.7 Kiểm tra chất lượng màu nhuộm
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6. Kiểm tra sau khi nhuộm

6.1 Lời khuyên khi chăm sóc tại nhà

6.2 Các vấn đề lưu ý sau khi nhuộm

Bài 5: Nhuộm màu thời trang

Mục tiêu:

-

Thời gian : 12 giờ

Nắm được công dụng trang thiết bị dụng cụ, nguyên vật liệu khi thực hiện nhuộm

màu thời trang;

Sử dụng được trang thiết bị dụng cụ, nguyên vật liệu thành thạo;

Chuẩn bị được thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu cho một quy trình nhuộm

thời trang

màu

Thực hiện thành thạo xác định màu hiện tại và màu thời trang mục tiêu.

Thực hiện thành thạo quy trình nhuộm tóc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mi khi thực hiện thao tác, đảm bảo an toàn và vệ sinh.

Tỉ mi,cần thận thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng.

1. Nguyên lý nhuộm tóc

1.1 Quy trình trước khi tiến hành nhuộm

1.2. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ.

1.3 Lựa chọn thuốc nhuộm, xác định màu hiện tại và màu thời trang mục tiêu, xác định

thuốc có nồng độ ph phù hợp với tóc

1.4 Làm sạch tóc.

2. Tiến hành nhuộm tóc

2.1 Choàng khăn, bôi kem bảo vệ quanh viền chân tóc và trên lỗ tai

2.2 Chia tóc thành 4 phần

2.3 Pha thuốc

2.4 Thực hiện vào thuốc phần sau trước đến hết cả đầu

2.5 Canh thời gian phù hợp với màu yêu cầu

2.6 Xả sạch tóc bằng dầu gội

2.7 Kiểm tra chất lượng màu nhuộm

3. Kiểm tra sau khi nhuộm

3.1 Lời khuyên khi chăm sóc tại nhà

3.2 Các vấn đề lưu ý sau khi nhuộm

Bài 6: Nhuộm màu phủ bạc Thời gian : 10 giờ
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Mục tiêu:

Nắm được công dụng trang thiết bị dụng cụ, nguyên vật liệu khi thực hiện nhuộm

màu phủ bạc;

Sử dụng được trang thiết bị dụng cụ, nguyên vật liệu thành thạo;

Chuần bị được thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu cho một quy trình nhuộm màu

phủ bạc

Thực hiện thành thạo xác định % tóc bạc.

Thực hiện thành thạo quy trình nhuộm tóc theo đúng yêu câu kỹ thuật.

Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mi khi thực hiện thao tác, đảm bảo an toàn và vệ sinh.

Tỉ mi, cần thận thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng.

1. Nguyên lý nhuộm tóc

1.1 Quy trình trước khi tiến hành nhuộm

1.2. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ.

1.3 Lựa chọn thuốc nhuộm, xác định màu % tóc bạc và màu phủ bạc mục tiêu, xác định

thuốc có nồng độ ph phù hợp với tóc

1.4 Làm sạch tóc.

2. Tiến hành nhuộm tóc

2.1 Choàng khăn, bôi kem bảo vệ quanh viển chân tóc và trên lỗ tai

2.2 Chia tóc thành 4 phần

2.3 Pha thuốc

2.4 Thực hiện vào thuốc phần sau trước đến hết cả đầu

2.5 Canh thời gian phù hợp với màu yêu cầu

2.6 Xả sạch tóc bằng dầu gội

2.7 Kiểm tra chất lượng màu nhuộm

3. Kiểm tra sau khi nhuộm

3.1 Lời khuyên khi chăm sóc tại nhà

3.2 Các vấn đề lưu ý sau khi nhuộm

Bài 7: Nhuộm màu phủ bóng

Mục tiêu:

Thời gian : 04 giờ

Nắm được công dụng trang thiết bị dụng cụ, nguyên vật liệu khi thực hiện nhuộm

màu phủ bóng;

Sử dụng được trang thiết bị dụng cụ, nguyên vật liệu thành thạo;
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- Chuẩn bị được thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu cho một quy trình nhuộm màu

phủ bóng

Thực hiện thành thạo xác định màu tóc phủ bóng.

Thực hiện thành thạo quy trình nhuộm tóc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mi khi thực hiện thao tác, đảm bảo an toàn và vệ sinh.

- Ti mi,cẩn thận thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng.

1. Nguyên lý nhuộm tóc

1.1 Quy trình trước khi tiến hành nhuộm

1.2. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ.

1.3 Lựa chọn thuốc nhuộm, xác định màu phủ bóng mục tiêu, xác định thuốc có nồng độ

ph phù hợp với tóc

1.4 Làm sạch tóc.

2. Tiến hành nhuộm tóc

2.1 Choàng khăn, bôi kem bảo vệ quanh viền chân tóc và trên lỗ tai

2.2 Chia tóc thành 4 phần
2.3 Pha thuốc

2.4 Thực hiện vào thuốc phần sau trước đến hết cả đầu

2.5 Canh thời gian phù hợp với màu yêu cầu

2.6 Xả sạch tóc băng dầu gội

2.7 Kiểm tra chất lượng màu nhuộm

3. Kiểm tra sau khi nhuộm

3.1 Lời khuyên khi chăm sóc tại nhà

3.2 Các vấn đề lưu ý sau khi nhuộm

III. Điều kiện thực hiện mô-đun :

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

+ Học tại phòng học lý thuyết chung...

Trang thiết bị máy móc:

+ Máy tính

+ máy chiểu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

* Học liệu:

+ Giáo trình mô-đun

+ Ảnh, mô hình, đĩa hình hướng dẫn các thao tác phối hợp màu sắc trong thẩm mỹ.
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* Nguyên vật liệu:

+ Thuốc nhộm;

+ Oxy các loại;

+ Dầu gội, dầu xả;

+ Khăn gội;

4. Các điều kiện khác: Không

IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1.Nội dung.
- Kiến thức

Được đánh giá bằng kiểm tra vấn đáp:

+ Nhận biết đặc điểm của các loại tóc nhuộm .

+ Phương pháp vào thuốc nhuộm.

+ Phương pháp pha thuốc nhuộm các loại.

+ Biện pháp an toàn, vệ sinh lao động.

+ Phương pháp phân loại phối hợp màu sắc

+ Biện pháp an toàn, vệ sinh lao động

- Kỹ năng

sau:

Được đánh giá bằng quan sát, có bảng thang điểm đạt mức độ thực hiện công việc

+ Thao tác phối hợp màu sắc thẩm mỹ

+ Kiểm tra chất lượng màu

+ Chuẩn bị nguyên vật liệu, thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Thao tác nhuộm các kiểu theo đúng quy trình;

+ Thao tác xử lý màu nhuộm.

+ Kiểm tra chất lượng màu nhuộm.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc

+ Cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu

+ Hợp tác, giúp đỡ lần nhau

+ Có khả năng hướng dẫn người khác thao tác.

+ Ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc

2. Phương pháp:

+ Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm
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+ Phương pháp kiểm tra tự luận

+ Phương pháp thực hành

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN :

1. Phạm vi áp dụng:

Chương trình mô-đun Màu sắc thẩm mỹ được sử dụng để giảng dạy đào tạo trình độ Cao

Đăng nghề nghề Thiết kể tạo mẫu tóc.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy MÔ-ĐUN :

- Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô-đun và nội dung của

từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng

giảng dạy.

- Trong quá trình giảng dạy, giáo viên sử dụng phim, máy chiếu hoặc bản vẽ để giới thiệu

cách mẫu màu sắc thẩm mỹ ưa chuộng để làm sinh động bài giảng.

- Nên phân nhóm học viên để có điều kiện trao đổi về kiển thức và kỹ năng trong quá

trình học tập.

- Giáo viên kèm cặp, uốn nắn trực tiếp các thao tác tạo kỹ năng phối hợp màu sắc thẩm

mỹ trong khi thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chủ ý:

- Các yểu tổ trong việc tạo màu

- Những điều cần nhớ hệ thống tên màu sắc.

- Các kiểu phối hợp màu sắc

Marketing màu sắc

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Những điều cần biết trong ngành thẩm mỹ(Giáo khoa thẩm mỹ-xuất bản Hoa kỳ) năm

2008.

Giáo trình Quản trị kinh doanh; quản trị nguồn nhân sự (Xuất bản Hà Nội năm

2007-2008).

-Bệnh viện da liễu Thành phố Hồ Chí Minh.

-Giáo trình cắt uốn tóc Trung tâm dạy nghề Sài gòn xuất bản năm 2008.

-Giáo trình thẩm mỹ toàn khoa xuất bản Hoa Kỳ xuất bản năm 2008.

- Giáo trình Thiết kế mầu tóc – Hàn Quốc 2012

- Giáo trình Màu sắc thẩm mỹ – Hàn Quốc 2012

- Tham khảo Internet.

5. Ghi chủ và giải thích
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Mô-đun có tính chất tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, kế thừa từ bài dễ sang bài

khó do đó bài giảng cần loại bỏ những kiến thức trùng lặp.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên ngành, nghề: Cắt tóc cơ bản

Mã số của MÔ-ĐUN: MĐ 04

Thời gian thực hiện mô đun :46 giờ; (Lý thuyết: 10 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo

luận, bài tập: 34 giờ; kiêm tra: 2 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ-ĐUN :

- Vị trí:

+ Mô-đun Thực hành cắt tóc cơ bản là mô-đun chuyên môn nghể trong chương

trình mô-đun, mô-đun đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Thiết kể tạo mẫu tóc.

- Tính chất:

+ Mô-đun thực hành cắt tóc cơ bản là mô-đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành

trực tiếp trên người mẫu.

- Về kiển thức:

+ Thực hiện được cách cầm kéo và lược cơ bản thành thạo.

+ Thực hiện quy trình cắt tóc các kiểu thành thạo.

+ Thao tác thực hiện cầm, nhấp kéo và lược thành thạo.

Về kỹ năng:

+ Cẩn thận, tỷ mỉ, thể hiện tỉnh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện công việc.

+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Sinh viên phải tích lũy đủ số giờ học theo quy định. Tham gia đây đủ các giờ thực

hành, phải có được tính cẩn thận và sáng tạo khi thiết lập thực hành.

+ Ý thức tự giác, tính kỷ luật, tỉnh thần trách nhiệm trong công việc

+ Cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu

+ Hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

+ Có khả năng hướng dẫn người khác thao tác.

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong

điều kiện làm việc thay đổi.
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+ Hướng dẫn tối thiểu, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đổi với nhóm.

+ Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành

viên trong nhóm.

II. NỘI DUNG MÔ-ĐUN :

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Thời gian

Số

T Tên các bài trong

T môđun

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực hành,

thí nghiệm,

thảo luận,

bài tập

Số bài

Kiêm kiểm tra

tra thành

phần

1.
Bài 1:Khái niệm và yêu

tố cơ bản của tạo mẫu tóc.
2 2 0

Bài 2: Câu tạo dụng cụ và

2. cách sử dụng các công cụ 8 2 6

cắt tóc.

3.
Bài 3: Các thuật ngữ

chuyên ngành về tóc
2 2

4.
Bài 4: Kỹ thuật cắt one

length
४

Bài 5: Kỹ thuật cắt
5. ४

Graduation

Bài 6: Kỹ thuật cắt

6. Square Layer 7

Bài 7: Kỹ thuật cắt Round
7. 7

layer

Ôn và kiểm tra kết thúc
8. 4 0

môn
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Tông cộng 46 10 34 2

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành

được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khái niệm và yếu tố cơ bắn của tạo mẫu tóc

Mục tiêu:

Hiểu được khái niệm cắt tóc

Thời gian : 02 giờ

Hiểu được lý luận cơ bản về cắt tóc, lịch sử của việc làm tóc.

Hiểu được thời trang tóc từ những năm 1900 cho tới hiện nay.

Hiểu được lịch sử của việc thiết kế tóc, chìa khóa cơ bản của việc thiết kế tóc.

Thực hiện các bước chuẩn bị trước khi cắt tóc thành thạo

Rèn luyện tính cấn thận, tỷ mi khi thực hiện thao tác, đảm bảo an toàn và vệ sinh

Khái niệm nghề Thiết kế tóc1.

2. Yếu tố của tạo mẫu tóc.

3. Lý luận cơ bản về cắt tóc

4. Lịch sử của việc làm tóc.

Bài 2: Cấu tạo dụng cụ và cách sử dụng các dụng cụ cắt tóc

Mục tiêu:

Hiểu được các công cụ dụng cụ tóc

Cách sử dụng các công cụ cắt tóc

Thực hiện thao tác cách cầm kéo, nhấp kéo và lược thành thạo

Thực hiện các bước chuẩn bị trước khi cắt tóc thành thạo

Thời gian : 8 giờ

Rèn luyện tính cần thận, tỉ mỉ khi thực hiện thao tác, đảm bảo an toàn và vệ sinh

1. Cấu tạo và cách sử dụng dụng cụ cắt tóc

1.1 Kéo mỏng

1.2 Dao tia

1.3 Tông đơ

2. Cầu tạo lược và cách sử dụng lược

3. Phương pháp nhấp kéo và lược

3.1. Phương pháp cầm kéo

3.2. Phương pháp cầm lược.

3.3. Phương pháp sử dụng nhấp kéo và lược
4. Khuôn đầu
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4.1. Các phân khu trên đầu

4.2. Các đường viền trên đầu

4.3. Đường cơ bản trên đầu

4.4. Góc độ

Bài 3: Các thuật ngữ chuyên ngành về cắt tóc

Mục tiêu:

Hiểu được các thuật ngữ chuyên ngành.

Thời gian: 2 giờ

Tỷ mỉ, cần thận thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng.

1. Trình tự cắt tóc

a. Thế cắt

b. Tép tóc

c. Hướng

d. Góc

2. Thuật ngữ

Bài 4: Kỹ thuật cắt one length

Mục tiêu

- Xác định mục đích, đặc điểm cắt tóc bằng cơ bản.

- Thực hiện các bước chuẩn bị trước khi cắt tóc thành thạo

- Thực hiện thành thạo quy trình cắt tóc bằng cơ bản.

Thời gian : 8 giờ

- Rèn luyện tính cần thận, tỉ mi khi thực hiện thao tác, đảm bảo an toàn và vệ sinh

Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ1.

2. Xác định mục đích cắt tóc bằng cơ bản.

3. Nhận biết đặc điểm cắt tóc bằng cơ bản

4. Quy trình thực hiện cắt tóc bằng cơ bản.

4.1. Chia tóc thành 4 phần

4.2. Thực hiện phần sau.

4.2.1. Chia tóc phần dưới gáy thành 4 - 5 lớp.

4.2.2. Cắt lớp 1 làm chuẩn.

4.2.3. Thực hiện các lớp còn lại.

4.3. Thực hiện cắt phần tóc hai bên

4.3.1 Chia 4-5 lớp

4.3.2 Lấy phần sau cắt làm chuẩn.

4.3.3 Thực hiện tương tự cho đến hết.
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4.3.4 Thực hiện số lớp.

5. Kiểm tra chất lượng kiểu tóc bằng cơ bản.

Bài 5: Kỹ thuật cắt Graduation

Mục tiêu

- Xác định mục đích, đặc điểm cắt tóc kiểu Graduation.

- Thực hiện các bước chuẩn bị trước khi cắt tóc thành thạo

- Thực hiện thành thạo quy trình cắt tóc kiều Graduation.

Thời gian: 8 giờ

- Rèn luyện tính cấn thận, tỉ mỉ khi thực hiện thao tác, đảm bảo an toàn và vệ sinh

Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ1.

2. Xác định mục đích cắt tóc kiểu Graduation.

3. Nhận biết đặc điểm cắt tóc kiểu Graduation

4. Quy trình thực hiện cắt tóc kiểu Graduation.

1. Chia tóc thành 5 phần

2. Thực hiện phần sau.

4.2.1. Chia 4 - 5 lớp.

4.2.2. Cắt lớp 1 làm chuẩn.

4.2.3. Thực hiện các lớp còn lại.

3. Thực hiện cắt phần tóc hai bên

4.3.1. Chia 4-5 lớp

4.3.2. Lấy phần sau cắt làm chuẩn.

4.3.3. Thực hiện tương tự cho đến hết.

4.3.4. Thực hiện số lớp.

5. Kiểm tra chất lượng kiều tóc Graduation.

Bài 6: Kỹ thuật cắt Square Layer

Mục tiêu

- Xác định mục đích, đặc điểm cắt tóc kiểu Square Layer

Thời gian : 7 giờ

- Thực hiện các bước chuẩn bị trước khỉ cắt tóc thành thạo

- Thực hiện thành thạo quy trình cắt tóc kiểu Square Layer

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ khi thực hiện thao tác, đảm bảo an toàn và vệ sinh

1. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ
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2. Xác định mục đích cắt tóc kiểu Square Layer

5. Nhận biết đặc điểm cắt tóc kiểu Square Layer

1. Quy trình thực hiện cắt tóc kiểu Square Layer

2. Chia tóc thành 4 phần

3. Thực hiện phần sau.

5.3.1. Chia 4 - 5 lớp

5.3.2. Cắt lớp 1 làm chuẩn.

5.3.3.

4.

Thực hiện các lớp còn lại.

Thực hiện cắt phần tóc hai bên

5.4.1. Chia 4-5 lớp

5.4.2. Lấy phần sau cắt làm chuẩn.

5.4.3. Thực hiện tương tự cho đến hết.

5.4.4. Thực hiện số lớp.

6. Kiểm tra chất lượng kiểu tóc Graduation.

Bài 7: Kỹ thuật cắt Round Layer

Mục tiêu

- Xác định mục đích, đặc điểm cắt tóc kiểu Round Layer

Thời gian: 4 giờ

Thực hiện các bước chuẩn bị trước khi cắt tóc thành thạo

- Thực hiện thành thạo quy trình cắt tóc kiểu Round Layer

- Rèn luyện tính cấn thận, tỉ mi khi thực hiện thao tác, đảm bảo an toàn và vệ sinh

1. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ

2. Xác định mục đích cắt tóc kiểu Round Layer

6. Nhận biết đặc điểm cắt tóc kiểu Round Layer

1. Quy trình thực hiện cắt tóc kiểu Round Layer

2. Chia tóc thành 4 phần

3. Thực hiện phần sau.

Chia 4 - 5 lớp.6.3.1.

6.3.2. Cắt lớp 1 làm chuẩn.

6.3.3. Thực hiện các lớp còn lại.

4. Thực hiện cắt phần tóc hai bên

6.4.1. Chia 4-5 lớp

6.4.2. Lấy phần sau cắt làm chuẩn.
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6.4.3. Thực hiện tương tự cho đến hết.

6.4.4. Thực hiện số lớp.

7. Kiểm tra chất lượng kiểu tóc Round Layer.

8. Bài 8: Thi Kết thúc môn

I. ĐIÊU KIỆN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN :

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Thời gian : 5 giờ

+ Học tại phòng học lý thuyết/phòng học thực hành/phòng tích hợp

Trang thiết bị máy móc:

+ Người mẫu, đầu giả

+ Kéo cắt, kéo tia

+ Lược nhọn, lược cắt

+ Ao choàng

+ Bình xịt nước

+ Máy kẹp điện

+ Máy tính, máy chiểu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

* Học liệu:

- Giáo trình lý thuyết, giáo án, bài giảng, đề cương mô-đun ;

- Các bài tập thực hành;

- Bộ ngân hàng các câu hỏi trắc nghiệm và lý thuyết.
* Nguyên vật liệu:

+ Nước xịt dưỡng tóc, tỉnh dầu dưỡng tóc

4.Các điều kiện khác:

+ Các trung tâm Beauty salon tóc

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Kiển thức:

Được đánh giá bằng bài kiểm tra thực hành hoặc vẫn đáp:

+ Phương pháp nhấp, xoay kéo và lược.

+ Quy trình thực hiện cắt các kiểu tóc cơ bản.

+ Biện pháp thực hiện an toàn, vệ sinh lao động.

- Kỹ năng:

Được đánh giá bằng quan sát, có bảng thang điểm đạt mức độ thực hiện công việc
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+ Thao tác nhấp, xoay kéo và lược.

+ Thực hiện thao tác cắt các kiểu tóc thành thạo đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Xử lý các tình huống trong quá trình cắt kiểu tóc.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Sinh viên phải tích lũy đủ số giờ học theo quy định. Tham gia đây đủ các giờ thực

hành, phải có được tính cần thận và sáng tạo khi thiết lập thực hành.

+ Ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc

+ Cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu

+ Hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

+ Có khả năng hướng dẫn người khác thao tác.

2. Phương pháp:

+ Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm

+ Phương pháp kiểm tra tự luận

+ Phương pháp thực hành kiểm tra tại chỗ

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng:

Chương trình mô-đun được sử dụng để giảng dạy trình độ Cao Đằng nghề Thiết kế tạo

mẫu tóc

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy MÔ-ĐUN :

- Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô-đun và nội

dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất

lượng giảng dạy.

- Trong quá trình giảng dạy, giáo viên sử dụng phim, máy chiểu hoặc bản vẽ để giới thiệu

rõ về các phương pháp cắt tóc và biện pháp khắc phục một số lỗi thường gặp để làm sinh

động bài giảng.

- Có thể phân nhóm trong quá trình học tập.

- Hướng dẫn học viên tự kiểm tra, đánh giá các thao tác, kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Giáo viên kèm cặp, uốn nắn trực tiếp các thao tác tạo kỹ năng sửa chữa lỗi, kỹ năng cắt

tóc.

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Đạo đức tác phong của chuyên viên làm tóc

- Nhấp kéo và lược

- Cắt theo điểm chuẩn ở giữa

- Cắt theo hình thức phân cấp

41



- Cắt theo hình thức tầng

- Cắt kiểu kết hợp

- Cắt tóc kiều ngang đồ 90độ

- Cắt tông đơ

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Những điều cần biết trong ngành thẩm mỹ (Giáo khoa thẩm mỹ-xuất bản Hoa kỳ) năm

2008.

- Giáo trình quản trị kinh doanh; quản trị nguồn nhân sự (Xuất bản Hà Nội năm

2007-2008).

- Viện Trị liệu tóc và da đầu Á Âu 23D-Thủ Khoa Huân Q1-Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bệnh viện da liễu Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giáo trình cắt uốn tóc Trung tâm dạy nghề Sài gòn xuất bản năm 2008.

- Giáo trình cắt uốn tóc Công ty CP sáng tạo mới và đẹp xuất bản năm 2010.

- Giáo trình thẩm mỹ toàn khoa xuất bản Hoa kỳ xuất bản năm 2008.

- Giáo trình chăm sóc tóc chuyên sâu -Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ý MY năm 2010.

- Giáo trình Cắt tóc tạo kiểu – Hàn Quốc 2012

- Giáo trình Cắt tóc cơ bản – Hàn Quốc 2012

- Tham khảo Internet.

5. Ghi chú và giải thích

Mô-đun có tính chất tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, kể thừa từ bài dễ sang

bài khó do đó bài giảng cần loại bỏ những kiến thức trùng lặp, phát triển nâng cao kiến

thức.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH
TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ PHOENIX

Số.23.QÐ - PIC

V/v thành lập hội đồng thẩm định chương trình

đào tạo thường xuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày 06 tháng & năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thường xuyên
nghề Tạo mẫu tóc

Căn cứ luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 NGAY 27/11/2014

- Căn cứ văn bản hợp nhất 5828/VBHN-BLĐTBXH năm 2019, hợp nhất Thông tư
43/2015/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi, bố sung năm 2018) của Bộ Lao động - Thương binh

và Xã hội về quy định quy trình xây dựng, thấm định và ban hành chương trình đào tạo

trình độ trung cấp, trình độ cao đăng;
- Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2025 – 2026 và định hướng phát triển các

ngành nghề đào tạo tại Trường Trung cấp Quốc tể Phoenix
Xét nhu cầu thực tế về công tác đào tạo nghề hiện tại của xã hội và của trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thường xuyên nghề
Tạo mẫu tóc. Thành viên Hội đồng thẩm định chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ:

- Thẩm định tính hợp lý, khoa học, thực hiện và tính pháp lý của chương trình/ giáo

trình đào tạo nghề Tạo mẫu tóc.

- Đưa ra ý kiến đánh giá, chỉnh sửa và thông qua chương trình đào tạo nghề Tạo

mẫu tóc.

- Lập biên bản thẩm định, báo cáo kết quả về BGH trường theo qui định.

Điều 3. Hội đồng tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ

Điều 4. Các Ông/ Bà có tên tại Điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành

quyết định này..

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

S

DAO

HIỆU TRƯỞNG

TAO

TRƯỜNG

TRUNG CẤP
QUỐC TẾ
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TS. Trương Tuẩn Dũng





PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐÒNG THẢM ĐỊNH NGHE

TẠO MÃU TÓC
(Kèm theo Quyết định số: 3/QD - PIC ngày ( l tháng  0 năm 2025)

STT Họ và tên
Chức danh

| Trương Tuần Dũng
1 Hiệu trưởng-Chủ tịch Hội đồng

Nguyễn Thị Thu
2 Phó Hiệu trưởng- Phó Chủ tịch Hội đồng

Đào Văn Tiến
3 Cố vấn chuyên môn- Thành viên

4 Nguyễn Hữu Hân Trưởng khoa Tạo mẫu tóc- Thành viên

Vũ Hoa Huy
5

Phó Trưởng khoa khoa Tạo mẫu tóc-

Thành viên

6 | Bế thị Châu Giáo viên khoa Chăm sóc sắc đẹp-

Thành viên

Trà Đức Hiểu
7 Trưởng phòng Đào tạo - Thư ký




